


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

THỜI KHOÁ BIỂU (Online trên Zoom)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

47KTML2                          Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4)

Cô M. Hường Cô M. Hường

47KTML3                 Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
Tiếng Anh (4) Tiếng Anh (4)

Cô Tâm Cô Tâm

47KTML4               Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
Tiếng Anh (3) Tiếng Anh (2) Tiếng Anh (2)
Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Tuyết

47KTCK                Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
CKT(4) CKT(4) CKT(4)

Thầy Đ. Tân Thầy Đ. Tân Thầy Đ. Tân

46KTML1                          Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
QTDN (3) QTDN (3) QTDN (3)

Thầy M.Tiến Thầy M.Tiến Thầy M.Tiến

46KTML2                           Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
QTDN (3) QTDN (3) QTDN (3)

Cô Tươi Cô Tươi Cô Tươi

46KTML3                           Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
QTDN (3) QTDN (3) QTDN (3)

Cô Tươi Cô Tươi Cô Tươi

46KTML6                          Tuần 44 (từ 24/05/2021 đến 29/05/2021)
QTDN (3) QTDN (3) QTDN (3)

Thầy M.Tiến Thầy M.Tiến Thầy M.Tiến

Ghi chú: 
- Thời gian học từ 8h00phút (buổi sáng) Tiết 2,3 từ 8h00-9h20; Tiết 3,4 từ 9h30-10h50  hoặc từ 13h30phút (buổi chiều) Tiết 2,3 từ 13h30-14h50; Tiết 3,4 từ 15h00-16h20;
  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 40 phút
 

Ngày  12  tháng 05  năm 2021
KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online

Tiếng Anh chuyên 

ngành (1,2,3)
Chính trị (1,2,3)

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(1,2)

\ Cô Tuyết Thầy Sơn Cô Tuyết

Phòng: Online Phòng: Online

Điều khiển lập trình 

PLC cỡ nhỏ (3)

Điều khiển lập 

trình PLC cỡ nhỏ 

(3)

Cô Ngọc Cô Ngọc

Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online

Thiết kế hệ thống điện 

trên máy tính (3)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(3)

Vi điều khiển(3)

Thầy Du Thầy Du Thầy Thiện

Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online

Điều khiển lập trình 

PLC cỡ nhỏ (3)

Điều khiển lập trình 

PLC cỡ nhỏ (3)

Mạch điện điện (4) Máy điện và khí 

cụ điện (4)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(3)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính (3)

Thầy Thanh_ ca1 Cô Ngọc_ ca2 Cô Ngọc Thầy V.Hà Thầy Hoàng_Ca1 Thầy Hoàng_Ca2

Phòng: Online Phòng: Online Phòng: Online

Thiết kế hệ thống điện 

trên máy tính (3)

Mạch điện (1,2,3) Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(3)

Thầy V.Hà Cô Hương Thầy V.Hà

Ghi chú: 

    - Thời gian học từ 8h00 (buổi sáng) hoặc từ 13h30 (buổi chiều)

    - Thời khóa biểu được bố trí theo giờ: 1 giờ lý thuyết = 40 phút; 1 giờ thực hành/tích hợp = 60 phút

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

K46 -TĐH      

K46 - ĐC 

K47 - TĐH

K47 - ĐCN 

K47 -ĐC2 (Trung cấp THCS)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Tuần 44 (24/5/2021 đến 29/5/2021)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

KTM (3)-ca2 KTM (3)-ca1 T.Anh CN (3)
TK&LRMĐT

(3) -ca1
T.Anh CN (4) KTM (3)-ca1

Cô Nhung T.Thanh Cô Tuyết Thầy Thiện Cô Tuyết T.Thanh

KTM (3)-ca2
TK&LRMĐT(3)

-ca2

Cô Nhung Thầy Lăng

KTM (3)-ca2 ĐTCS (3)-ca1 T.Anh CN (3)
TK&LRMĐT

(3) -ca1
KTM (3)-ca2 T.Anh CN (3)

TK&LRMĐT(3)

-ca2 Thầy Lăng

Cô Nhung Cô Hường Cô Quế Thầy Thiện Cô Nhung Cô Quế ĐTCS (3)-ca1

Cô Hường

T.Anh CN (3) KTM (3) TK&LRMĐT(3)

Cô Quế Cô Nhật Thầy Thiện

T.Anh CN (3) KTM (3) T.Anh CN (4) TK&LRMĐT(3)

Cô Tuyết Cô Nhật Cô Tuyết Thầy Thiện

 CKT (3) T.Anh CN (3) CKT (3) CKT (3) T.Anh CN (3) ĐTCS (3) ĐTCS (3)

Thầy Đ.Tân Cô Quế Thầy Đ.Tân Thầy Đ.Tân Cô Quế Cô Nhật Cô Nhật

K47 - CĐT                  Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

      - Thời gian học từ 8h00 (buổi sáng) hoặc từ 13h30 (buổi chiều)

THỜI KHOÁ BIỂU (Online trên Zoom)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 - ĐĐT1                     Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

 K47 - ĐĐT2                  Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

      - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 40 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  20 tháng 05  năm 2021

K47 - ĐTTT                Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

K47 - ĐTCN                  Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Thiết kế và lắp 

ráp MĐT (3)
KTXS (3)

Thiết kế và lắp 

ráp MĐT (3)

Thiết kế và lắp 

ráp MĐT (3)

Thiết kế và 

lắp ráp MĐT 

(3)

Ca1_Cô Nhật Cô P.Anh Ca1_Cô Nhật
Ca2_Cô 

Hường
Ca1_Cô Nhật

Ca2_Cô Hường
Ca2_Cô 

Hường

Ghi chú: 

Thứ 5 Thứ 6

THỜI KHOÁ BIỂU (Online trên Zoom)

K47 -ĐT2 (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

      - Thời gian học từ 8h00 (buổi sáng) hoặc từ 13h30 (buổi chiều)

       - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 40 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  20 tháng 05  năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

TTQ (2) LĐ TBTM (2) LĐ TBTM (2) LĐ TBTM (2) TTQ (2) TTQ (2)

Cô N.Hương Cô T.Hường Cô T.Hường Cô T.Hường Cô N.Hương Cô N.Hương

Ghi chú: 

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

       - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 40 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  20 tháng 05  năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

      - Thời gian học từ 8h00 (buổi sáng) hoặc từ 13h30 (buổi chiều)

K46 -ĐTTT
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Từ tuần 44 (24/05/2021 - 28/05/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU (Online trên Zoom)
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